Phụ lục 1

Bảng tổng hợp nội dung cân đối vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn
	Tổng số giai đoạn 2016 - 2020 (không thay đổi so với NQ 194)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	 
	1
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH
	52.989.328
	5.399.100
	5.786.250
	11.527.052
	14.002.250
	16.274.676

	I
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (do Bộ KHĐT thông báo)
	32.407.172
	5.323.100
	5.748.100
	6.947.860
	6.916.460
	7.471.652

	I.1
	Phân bổ chi tiết
	32.407.172
	5.323.100
	5.748.100
	6.947.860
	6.916.460
	7.471.652

	1 
	Vốn ngân sách tập trung
	17.104.172
	3.423.100
	3.673.100
	2.993.860
	3.082.460
	3.931.652

	a
	Ngân sách tỉnh
	10.703.460
	2.273.100
	2.439.100
	1.652.504
	1.744.804
	2.593.952

	a.1
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu 
	8.691.910
	2.123.100
	2.189.100
	1.502.504
	1.614.804
	1.262.402

	a.2
	Phân bổ chi tiết nguồn dự phòng
	1.201.550
	
	
	
	
	1.201.550

	a.3
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương
	810.000
	150.000
	250.000
	150.000
	130.000
	130.000

	a,4
	Dự kiến phát sinh nguồn (bằng dự toán 2019)
	0
	
	
	
	
	

	b
	Ngân sách huyện
	6.400.712
	1.150.000
	1.234.000
	1.341.356
	1.337.656
	1.337.700

	b.1
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	6.400.712
	1.150.000
	1.234.000
	1.341.356
	1.337.656
	1.337.700

	b.2
	Phân bổ chi tiết từ nguồn dự phòng
	0
	
	
	
	
	

	a,4
	Dự kiến phát sinh nguồn
	0
	
	
	
	
	

	2 
	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	8.249.000
	800.000
	800.000
	2.500.000
	2.149.000
	2.000.000

	a
	Quỹ phát triển nhà
	755.474
	240.000
	80.000
	150.000
	150.000
	135.474

	b
	Quỹ phát triển đất
	1.786.423
	240.000
	240.000
	450.000
	450.000
	406.423

	c
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu (từ nguồn tiền sử dụng đất đã phân bổ quỹ nhà, quỹ đất các năm trước, nguồn đấu giá đất giai đoạn 2018 - 2020)
	1.999.000
	
	
	1.000.000
	649.000
	350.000

	d
	Do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu (từ nguồn tiền đấu giá đất giai đoạn 2018 - 2020)
	150.000
	
	
	
	
	150.000

	e
	 Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	3.412.846
	320.000
	480.000
	900.000
	900.000
	812.846

	f
	Thực hiện ghi thu ghi chi khối huyện
	145.257
	
	
	
	
	145.257

	3 
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	7.054.000
	1.100.000
	1.275.000
	1.454.000
	1.685.000
	1.540.000

	a
	 Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu
	5.037.150
	785.000
	960.000
	1.058.226
	1.089.449
	1.144.475

	b
	Bù phần hụt cho cấp huyện khi tính theo Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	241.850
	
	
	80.774
	80.551
	80.525

	c
	Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2018
	200.000
	
	
	
	200.000
	

	d
	 Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	1.575.000
	315.000
	315.000
	315.000
	315.000
	315.000

	I.2
	Dự phòng chưa phân bổ (10%)
	
	
	
	
	
	

	II
	Vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước)
	351.692
	76.000
	38.150
	79.192
	40.930
	117.420

	1
	Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo QĐ 22/QĐ-TTg (kể cả dự phòng 10%)
	26.192
	
	
	26.192
	
	

	2
	Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 
	325.500
	76.000
	38.150
	53.000
	40.930
	117.420

	a
	Phát triển kinh tế - xã hội các vùng
	214.950
	56.000
	28.150
	38.000
	35.930
	56.870

	b
	Phát triển lâm nghiệp bền vững
	50.550
	20.000
	10.000
	
	5.000
	15.550

	c
	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội
	45.000
	
	
	
	
	45.000

	d
	Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương
	15.000
	
	
	15.000
	
	

	3
	Dự phòng chưa phân bổ (10%)
	0
	
	
	
	
	

	III
	Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước
	230.464
	
	
	
	54.860
	175.604

	IV
	Vốn Trái phiếu Chính phủ
	20.000.000
	0
	0
	4.500.000
	6.990.000
	8.510.000

	1
	Phân bổ chi tiết (90%)
	18.500.000
	
	
	4.500.000
	6.990.000
	7.010.000

	2
	Dự phòng chưa phân bổ
	1.500.000
	
	
	
	
	1.500.000

	B
	Nguồn vốn đầu tư công bổ sung trong giai đoạn 2016 - 2018
	951.780
	336.180
	107.600
	379.344
	128.656
	0

	I
	Nguồn kết dư ngân sách tập trung năm 2015
	29.151
	29.151
	
	
	
	

	II
	Nguồn kết dư và thu vượt năm 2015 từ nguồn xổ số kiến thiết 
	107.029
	107.029
	
	
	
	

	III
	Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2016
	215.600
	200.000
	15.600
	
	
	

	IV
	Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2016
	400.000
	
	92.000
	179.344
	128.656
	

	V
	Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2017
	200.000
	
	
	200.000
	
	

	C
	Các nguồn vốn khác
	406.309
	0
	0
	74.864
	0
	331.445

	I
	Nguồn thu để lại cho chi đầu tư
	289.145
	
	
	
	
	289.145

	II
	Nguồn bội chi giai đoạn 2018 - 2020
	117.164
	0
	0
	74.864
	0
	42.300

	1
	Bội chi năm 2018
	74.864
	
	
	74.864
	
	

	2
	Để đầu tư các dự án phát sinh cấp bách và hỗ trợ vốn đầu tư công cho UBND cấp huyện
	0
	
	
	
	
	

	3
	Vay lại vốn vay của nước ngoài
	42.300
	
	
	
	
	42.300


